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PHẦN MỞ ĐẦU 
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và 

thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề lý 
luận và thực tiễn mới mẻ, gắn bó giữa việc nhận thức quy luật khách quan với phát 
huy vai trò chủ động, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là kết quả 
của một quá trình tìm tòi, thể nghiệm lâu dài, từ chưa đầy đủ đến ngày càng đầy đủ, từ 
chưa sâu sắc đến ngày càng sâu sắc hơn. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng 
hóa phát triển ở trình độ cao. Ở đó mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều được thông 
qua thị trường, chịu sự thay đổi điều tiết của các quy luật thị trường. Một trong số đó 
chính là quy luật giá trị- quy luật kinh tế căn bản và quan trọng của sản xuất và trao 
đổi hàng hóa. Quy luật giá trị quy định bản chất và là cơ sở của tất cả các quy luật 
khác của sản xuất hàng hóa, nó quy định mặt chất và sự vận động về mặt lượng của giá 
trị hàng hoá. Mọi hoạt động trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa đều chịu 
sự tác động cuả quy luật này. Vì vậy, tìm hiểu về quy luật giá trị và và sự vận dụng của 
nó trong nền kinh tế thị trường cũng chính là hiểu hơn về bản chất của quy luật giá trị 
và mối quan hệ của nó với nền kinh tế thị trường hiện nay.  

Chính vì những lí do đó em đã lựa chọn đề tài “ Quy luật giá trị và sự biểu 
hiện của nó trong nền kinh tế thị trường” nhằm mục tiêu mang lại cái nhìn sâu 
hơn về quy luật giá trị và sự biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường để cùng 
tìm ra những giải pháp, hướng đi đúng đắn để đưa nền kinh tế thị trường phát triển 
hơn, khắc phục những nhược điểm của nền kinh tế. Với mục tiêu đó, bài tiểu luận có 
nhiệm vụ làm sáng tỏ hơn mối quan hệ giữa quy luật giá trị và nền kinh tế thị 
trường,và sự tác động qua lại giữa chúng. Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời 
sự. Đã có rất nhiều nhà kinh tế đề cập đến vấn đề này. Bản thân em, một sinh viên 
năm nhất, khi tìm hiểu về đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên do sự 
hiểu biết còn hạn chế nên em chỉ xin đóng góp một phần nhỏ suy nghĩ của mình.Và 
em xin cảm ơn sự hướng dẫn và dạy dỗ tận tình qua các bài giảng của cô giáo Đặng 
Hương Giang, em rất mong những ý kiến nhận xét của cô để bài tiểu luận của em 
được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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PHẦN NỘI DUNG 

I.​ NỘI DUNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ: 

1.​ Khái niệm về quy luật giá trị: 

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa. Ở đâu có sản 
xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự xuất hiện và hoạt động của quy luật giá trị. 
Mọi hoạt động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa cũng 
chịu tác động và chi phối của quy luật này. 

Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở của hao 
phí lao động xã hội cần thiết. Trong nền sản xuất hàng hóa, mỗi người sản xuất sẽ có 
hao phí lao động cá biệt nhưng giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lao động hao 
phí xã hội cần thiết. Vì vậy, nếu người sản xuất muốn bán được sản phẩm thì phải 
điều chỉnh cho hao phí lao động của mình phù hợp với mức hao phí chung của xã 
hội. 

2.​ Quan điểm của Mác về quy luật giá trị: 
Sản xuất hàng hóa chịu sự tác động của nhiều quy luật kinh tế như : quy luật 

giá trị, quy luật cung-cầu, quy luật lưu thông tiền tệ,… Nhưng vai trò cơ sở cho sự 
chi phối nền sản xuất hàng hóa thuộc về quy luật giá trị. 

2.1.​ Nội dung và yêu cầu chung của quy luật giá trị: 

Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở 
hao phí lao động xã hội cần thiết. Nội dung này được hiểu theo hai phạm vi: sản xuất 
và trao đổi hàng hóa. 

Trước hết, trong phạm vi sản xuất hàng hóa, ngươi sản xuất hàng hóa có khả 
năng tự quyết định hao phí lao động cá biệt riêng của mình. Tuy nhiên, để bán được 
hàng hóa, bù đắp các khoản chi phí và tạo ra lợi nhuận thì lại phải căn cứ vào hao phí 
lao động xã hội. Người sản xuất hàng hóa phải tự điều chỉnh chi phí lao động cá biệt 
để phù hợp  với hao phí lao động xã hội của hàng hóa đó. Muốn vậy, họ phải tìm cách 
hạ thấp giá trị cá biệt ngang bằng hoặc nhỏ hơn lượng giá trị xã hội tức là hao phí lao 
động cá biệt nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. 

Ví dụ: Để sản xuất ra một cái áo, người sản xuất A phải tốn chi phí lao động cá 
biệt là 5$/ sản phẩm. Tuy nhiên, hao phí lao động xã hội tức là mức hao phí lao động 
trung bình mà xã hội chấp nhận chỉ là 4$/ sản phẩm. Như vậy, nếu bán ra thị trường 
theo mức hao phí lao động cá biệt là 5$ thì người sản xuất A không bán được hàng, 
quy mô sản xuất bị thu hẹp. 

Tiếp theo, trong trao đổi, lưu thông hàng hóa: Nội dung quy luật giá trị yêu cầu 
phải tiến hành theo quy tắc ngang giá, tức là: Hai hàng hóa trao đổi được với nhau 
phải cùng kết tinh một lượng lao động xã hội như nhau, dựa trên hao phí lao động xã 
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hội cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán cái mà người ta quan tâm cuối cùng 
lại là giá cả hàng hóa chứ không phải giá trị hàng hóa. Giá cả hàng hóa là biểu hiện 
bề ngoài của giá trị, hay nói cách khác giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng 
hóa. Thông thường, giá trị càng lớn thì giá cả càng cao và ngược lại. Tuy nhiên, trên 
thực tế, giá trị hàng hóa và giá cả không nhất thiết phải bằng nhau. Mức giá cả hàng 
hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như quan hệ cung cầu, cạnh 
tranh, sức mua của đồng tiền… Giá cả chỉ bằng giá trị khi và chỉ khi thị trường cân 
bằng (tức là khi cung bằng cầu). 

Ví dụ: Một cái áo có giá trị xã hội là 4$, trong trường hợp thị trường cân bằng, 
cung bằng cầu thì trong trường hợp này nhà sản xuất sẽ bán cái áo theo đúng giá trị 
của nó, tức là lúc đó giá cả của cái áo bằng giá trị cái áo và bằng 4$. Trong trường 
hợp cung lớn hơn cầu, tức là sản xuất dư thừa, buộc nhà sản xuất phải giảm giá cả cái 
áo xuống còn 3$, khi đó giá cả hàng hóa sẽ nhỏ hơn giá trị. Ngược lại, trong trường 
hợp cung nhỏ hơn cầu, tức là hàng hóa khan hiếm thì giá cả sẽ cao hơn giá trị. 

Như vậy, với cơ chế hoạt động và tác động của quy luật giá trị thì giá cả thị 
trường xoay quanh giá trị dưới tác động của quan hệ cung cầu. 

2.2.​ Tác động của quy luật giá trị: 

 Quy luật giá trị có ba tác động cơ bản như sau: 

a.​ Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa:  

Với trường hợp điều tiết sản xuất, ta có thể hình dung một cách đơn giản như sau: 
Khi giá cả thị trường biến động, người sản xuất biết được tình hình cung - cầu của 
từng loại hàng hóa, biết được hàng hóa nào đang có lợi nhuận cao, hàng hóa nào 
đang thua lỗ.  

●​ Nếu cung bằng cầu, hàng hóa có giá trị bằng với giá trị thì người sản xuất có thể 
tiếp tục hoạt động sản xuất vì phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

●​ Nếu cung bé hơn cầu, hàng hóa đang ở trạng thái khan hiếm, giá cả cao hơn giá 
trị. Lúc đó, người sản xuất có nhiều lợi nhuận nên mở rộng quy mô sản xuất và 
cung ứng nhiều sản phẩm ra thị trường hơn nữa. 

●​ Nếu cung lớn hơn cầu, tình trạng dư thừa hàng hóa sẽ xảy ra dẫn đến việc hàng 
hóa tồn ứ buộc người sản xuất phải giảm giá. Khi ấy giá cả thấp hơn giá trị, 
người sản xuất sẽ có ít lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận. Vì thế họ cần phải 
thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất. 

Ví dụ: Tại Việt Nam thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, 
các lĩnh vực như du lịch, hàng không, nhà hàng, khách sạn chịu ảnh hưởng rất nặng nề 
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buộc các chủ đầu tư phải hạ giá thành sản phẩm/ dịch vụ xuống hoặc đóng cửa, chuyển 
đổi sang mô hình kinh doanh khác để đảm bảo hiệu quả hơn. 

Một ví dụ khác, cũng trong bối cảnh dịch bệnh Covid, do tình trạng khan hiếm khẩu 
trang y tế nên giá cả khẩu trang tăng lên nhanh chóng. Điều này đã hấp dẫn nhiều nhà 
máy may chuyển đổi phương thức sản xuất từ sản xuất quần áo sang sản xuất khẩu 
trang y tế. Việt Nam không những đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong nước mà còn xuất 
khẩu ra nhiều nước khác trên thế giới. 

Nói tóm lại, điều tiết sản xuất tức là người sản xuất sản xuất ra các gì, sản xuất bằng 
công nghệ gì, sản xuất cho ai và mục đích cuối cùng của họ là thu về nhiều lợi nhuận 
nhất. Dựa vào biến động của giá cả thị trường do tác động của cung cầu người ta biết 
hàng nào đang thiếu hay đang thừa từ đó người sản xuất sẽ mở rộng sản xuất thu nhiều 
lãi và đóng cửa những mặt hàng ế thừa giá thấp. 

Chúng ta sang khía cạnh thứ hai, đối với điều tiết lưu thông: Khi giá cả thị trường biến 
động, quy luật giá trị tác động đưa hàng hóa từ nơi có giá cả thấp sang nơi có giá cả 
cao, từ nơi có cung lớn hơn cầu đến nơi cung nhỏ hơn cầu. Quy luật giúp cho phân 
phối nguồn hàng một cách hợp lý giữa các vùng, các khu vực với nhau. 

Ví dụ: Tại Hải Dương vào dịp hè lượng vải thiều rất dồi dào nhưng nếu chỉ bán ở địa 
phương thì sẽ không thu được lợi nhuận cao vì giá thấp do cung lớn hơn cầu. Do đó, 
tiểu thương và người nông dân có xu hướng vận chuyển vải thiều đến các tỉnh thành 
khác, các quốc gia khác có cung vải thiều nhỏ hơn cầu để bán được giá cao hơn, thu về 
lợi nhuận lớn hơn. 

Rõ ràng, với mục đích lợi nhuận, người tham gia giao thông hàng hóa luôn vận chuyển 
hàng hóa từ nơi có giá cả thấp (cung > cầu) đến nơi có giá cả cao (cung < cầu). Như 
vậy, quy luật giá trị góp phần làm cho cung cầu hàng hóa giữa các vùng, các khu vực 
trở nên cân bằng, phân phối lại hàng hóa và thu nhập giữa các vùng miền, điều chỉnh 
sức mua của thị trường. 

b.​ Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năng suất lao 
động, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển 
nhanh: 

Trong nền sản xuất hàng hóa, mỗi người sản xuất hàng hóa được xem là một chủ thể 
kinh tế độc lập, có thể tự quyết định hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. 
Trong điều kiện sản xuất khác nhau, mỗi người sản xuất hàng hóa có hao phí lao động 
cá biệt riêng, nhưng khi đưa ra thị trường hàng hóa lại căn cứ vào hao phí lao động xã 
hội. Người sản xuất có hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội sẽ gặp 
nhiều bất lợi thâm chí là thua lỗ trong kinh doanh. Ngược lại, người sản xuất có hao 
phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội sẽ thu về mức lợi nhuận cao hơn. 
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Vì thế, với mục đích đứng vững được trong thị trường cạnh tranh và nâng cao lợi 
nhuận, người sản xuất cần tìm cách hạ thấp hao phí lao động cá biệt so với hao phí lao 
động xã hội bằng cách cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề, đổi mới 
phương thức quản lý, sử dụng thành tựu mới trong khoa học kỹ thuật vào sản xuất… 
để cải tiến công tác tổ chức sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm giá trị cá biệt thấp 
nhất so với giá trị hàng hóa. Không những thế, họ còn cần cải tiến chất lượng mẫu mã 
hàng hóa cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và cải tiến lưu thông 
để tiết kiệm chi phí lưu thông và tiêu thụ sản phẩm nhanh. Điều này cũng thúc đẩy 
cạnh tranh và khiến lực lượng sản xuất được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. 

Ví dụ: Trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, để hạ thấp hao phí lao động cá 
biệt, các hãng điện thoại không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đổi mới 
phương thức quản lý… Điều này đã làm cho lực lượng sản xuất phát triển, giá thành 
sản phẩm điện thoại ngày càng rẻ hơn, chất lượng, tính năng vượt trội hơn. Hơn nữa, 
ngoài việc đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất, dịch vụ chăm sóc, hậu mãi khách 
hàng cũng ngày càng tốt hơn. 

c.​ Lựa chọn tự nhiên và phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành 
người giàu người nghèo: 

Trong sản xuất hàng hóa, những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ cao 
và nguồn vốn lớn sẽ có lượng lao động hao phí cá biệt kết tinh trong hàng hóa thấp 
hơn so với lượng lao động cần thiết của xã hội. Điều này khiến họ trở nên giàu có hơn. 
Ngược lại, những người không có các điều kiện trên hoặc gặp rủi ro dẫn đến phá sản. 
Tác động này đào thải cái yếu kém và kích thích các nhân tố tích cực để phân hóa sản 
xuất thành người giàu và nghèo, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển nền sản xuất 
lớn, hiện đại hơn. 

Ngoài ra, trong nền kinh tế thị trường thuần túy, chạy theo lợi ích cá nhân nạn đầu cơ, 
buôn lậu, mua bán bằng giả, khủng hoảng kinh tế là những nhân tố tác động làm gia 
tăng phân hóa giàu nghèo cùng những tiêu cực về kinh tế xã hội. Bởi vậy trong nền 
kinh tế thị trường, sự điều tiết của nhà nước sẽ làm hạn chế sự phân hóa này. 

2.3.​ Biểu hiện của quy luật giá trị trong tư bản tự do cạnh tranh và tư 
bản độc quyền:  

Trong tự do cạnh tranh, các doanh nghiệp tự do sản xuất nên để bán được hàng 
trên thị trường, các doanh nghiệp cần điều chỉnh cho hao phí cá biệt của doanh nghiệp 
nhỏ hơn hao phí của xã hội thì doanh nghiệp mới có lợi nhuận. Các doanh nghiệp cần 
cải tiến để cho hao phí của mình nhỏ hơn hao phí của xã hội. Các doanh nghiệp cạnh 
tranh với nhau trong nội bộ ngành và có sự cạnh tranh giữa các ngành với nhau để thu 
được lợi nhuận cho đến khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân của xã hội thì lúc 
này giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất và giá cả hàng hóa sẽ xoay quanh 
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giá cả sản xuất. Xét về mặt lượng, mỗi ngành sẽ có giá cả sản xuất và giá trị hàng hóa 
khác nhau nhưng trong toàn xã hội thì tổng giá cả sản xuất bằng với tổng giá trị. 
Trong quan hệ này, giá trị vẫn được xem là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả sản 
xuất. Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và giá cả thị trường sẽ xoay quanh 
giá cả sản xuất. 

Trong tư bản độc quyền: Các tổ chức chiếm được vị trí độc quyền sẽ có quyền áp 
đặt giá cả cả, giá cả độc quyền thấp khi mua và giá cả độc quyền cao khi bán. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là quy luật giá trị thặng dư không còn hoạt động. Về 
thực chất, giá cả độc quyền vẫn không tách rời và không phủ định cơ sở của nó là giá 
trị. Các tổ chức độc quyền thị hành chính sách giá cả độc quyền thực ra họ đã chiếm 
đoạt một phần giá trị thặng dư của người khác và từ đó thu được lợi nhuận độc quyền 
cao. Nguồn gốc lợi nhuận độc quyền cao là lao động không công của công nhân ở các 
xí nghiệp độc quyền,… Dù trong môi trường kinh tế nào thì quy luật giá trị luôn phát 
huy tác dụng của mình. 

3.​ Một số quan điểm về giá trị trước Mác: 
3.1.​ William Petty: 

William Petty (1623-1687) – một học giả lớn của Anh. Ông là là người đầu tiên khai 
sinh ra lý luận giá trị - lao động, ông cho rằng giá trị được tạo ra từ lao động, tức 
nguồn gốc thực sự của của cải. Chính nhờ lao động mà những thứ có nguồn gốc tự 
nhiên trở nên có giá trị với con người, giúp con người không phụ thuộc vào tự nhiên. 

Theo ông, nếu như giá cả tự nhiên là giá trị hàng hoá, thì giá cả nhân tạo là giá cả thị 

trường của hàng hoá. Giá cả nhân tạo thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan 

hệ cung – cầu hàng hoá trên thị trường. 

Đối với W.Petty, việc phân biệt giá cả tự nhiên - hao phí lao động trong điều kiện 

bình thường với giá cả chính trị – lao động chi phí trong điều kiện chính trị không 

thuận lợi có ý nghĩa to lớn. Ông là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý 

thuyết giá trị lao động. 

Lý thuyết giá trị lao động của W.Petty còn chịu ảnh hưởng tư tưởng chủ nghĩa trọng 

thương. Ông có luận điểm nổi tiếng là: “Lao động là cha còn đất là mẹ của mọi của 

cải”. Về phương diện của cải vật chất, đó là công lao to lớn của ông, nhưng ông lại xa 

rời tư tưởng giá trị – lao động khi kết luận “Lao động và đất đai là cơ sở tự nhiên của 

giá cả mọi vật phẩm” tức là cả lao động và đất đai là nguồn gốc của giá trị. 

3.2.​ Adam Smith: 

Ông chỉ ra rằng tất cả các loại lao động sản xuất đều tạo ra giá trị, lao động là thước đo 
cuối cùng của giá trị. Ông phân biệt sự khác nhau giữa giá trị sử dụng và giá trị trao 
đổi và khẳng định giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi. Ông  chỉ ra lượng giá trị 
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hàng hoá là do hao phí lao động trung bình cần thiết quyết định và đưa ra 2 định nghĩa 
về giá cả là giá cả tự nhiên và giá cả thị trường. Về bản chất, giá cả thị trường là biểu 
hiện tiền tệ của giá trị. 

Lý thuyết giá trị – lao động của A.Smith còn có hạn chế. Ông nêu lên 2 định nghĩa: 
Thứ nhất, giá trị do lao động hao phí để sản xuất hàng hoá quyết định. Lao động là 
thước đo thực tế của mọi giá trị. Với định nghĩa này, ông là người đứng vững trên cơ 
sở lý thuyết giá trị–lao động. Thứ hai, ông cho rằng, giá trị là do lao động mà người 
ta có thể mua được bằng hàng hoá này quyết định. Từ định nghĩa này, ông suy ra giá 
trị do lao động tạo ra chỉ đúng trong nền kinh tế hàng hoá giản đơn. Còn trong nền 
kinh tế TBCN, giá trị do các nguồn thu nhập tạo thành, nó bằng tiền lương cộng với 
lợi nhuận và địa tô. Ông cho rằng “Tiền lương, lợi nhuận, địa tô là 3 nguồn gốc đầu 
tiên của mọi thu nhập cũng như là của bất kỳ giá trị trao đổi nào”. Tư tưởng này xa 
rời lý thuyết giá trị – lao động “Giá trị là do lao động hao phí để sản xuất hàng hoá 
quyết định, lao động là thước đo thực tế của mọi giá trị”. 

3.3.​ David Ricardo: 

Ông phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hoá là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và 
chỉ rõ giá trị sử dụng là điều kiện cần thiết cho giá trị trao đổi, nhưng không phải là 
thước đo của nó. Ricardo đặt vấn đề là bên cạnh giá trị tương đối, còn tồn tại giá trị 
tuyệt đối. Giá trị trao đổi là hình thức cần thiết và có khả năng duy nhất để biểu hiện 
giá trị tuyệt đối. Ricardo chỉ ra là định nghĩa “Giá trị lao động hao phí quyết định” là 
đúng, còn định nghĩa “Giá trị lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hoá 
này quyết định” là không đúng. Theo ông, không phải chỉ trong nền sản xuất hàng 
hoá giản đơn mà ngay cả trong nền sản xuất lớn TBCN, giá trị vẫn do lao động quyết 
định. 

Ricardo cũng khẳng định “Giá trị là do lao động hao phí quyết định” và cấu tạo giá trị 
hàng hoá bao gồm 3 bộ phận là: c+v+m, nhưng ông cũng chưa phân tích được sự dịch 
chuyển “c” vào sản phẩm mới diễn ra như thế nàoPhương pháp nghiên cứu của ông 
còn có tính siêu hình. Ông coi giá trị là phạm trù vĩnh viễn. Ông chưa phân biệt được 
giá trị hàng hoá và giá cả sản xuất, chưa thấy được mâu thuẩn giữa giá trị và giá trị sử 
dụng vì chưa có được lý thuyết tính hai mặt của lao động. 
So với các nhà kinh tế học trước đây, học thuyết của Mác đã có một bước phát triển 
đáng kể đó là ông đã chỉ ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là lao động cụ 
thể và lao động trừu tượng. Do đó, học thuyết của ông có vị trí và vai trò hết sức quan 
trọng trong hệ thống lý luận kinh tế chính trị học của mình đặc biệt là lý luận giá trị - 
lao động mà các nhà kinh tế học trước ông chưa giải quyết triệt để. Trong bộ Tư bản 
quyển I, Mác có viết: “Tôi là người đầu tiên đã chứng minh một cách có phê phán tính 
chất hai mặt ấy của lao động chứa đựng trong hàng hóa.Vì đây là điểm xuất phát mà 
nhận thức của khoa kinh tế chính trị xoay chung quanh, cho nên ở đây nó cần được 
xem xét một cách tường tận hơn nữa”[2, tr.85-86]. 
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Nếu như các nhà kinh tế học trước Mác có vai trò quan trọng trong việc phân biệt rõ 
hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị sử dụng (tính có ích của một vật làm cho vật đó 
trở thành một giá trị sử dụng[2, tr.75]) và giá trị (là lao động xã hội đã vật hóa trong 
hàng hóa[7, tr.126]). Các Mác cũng có những đóng góp không kém phần quan trọng 
khi ông cho rằng hàng hóa là sự thống nhất biện chứng của hai mặt: giá trị trao đổi và 
giá trị: “giá trị sử dụng của các hàng hóa là đối tượng của một môn học đặc biệt là 
môn thương phẩm học. Giá trị sử dụng chỉ được thực hiện trong việc sử dụng hay tiêu 
dùng… Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra như là một quan hệ về số lượng, là một 
tỷ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng 
loại khác…giá trị trao đổi hình như là một cái gì đó ngẫu nhiên và thuần túy đối 
tượng, còn giá trị trao đổi nội tại, vốn có của bản thân hàng hóa…”[2, tr.75-]. 
          Dựa trên việc phát hiện tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, ta thấy Các 
Mác đã có những bước tiến hơn so với D.Ricardo trong việc phân tích giá trị của hàng 
hóa một cách khoa học “chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động 
xã hội cần thiết để sản xuất ra một giá trị sử dụng… sức sản xuất của lao 
động…”[2,tr81-83]. Như vậy, giá trị hàng hóa được tạo ra bằng sự kết tinh lượng lao 
động trong nó, thời gian cần thiết để tạo ra một sản phẩm, sức sản xuất của lao động 
(trình độ, quy trình sản xuất, quy mô…) trong điều kiện bình thường của xã hội. 
          Căn cứ vào quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển về nguồn gốc của giá trị 
hàng hóa là lao động và trên cơ sở phát hiện tính chất hai mặt của lao động sản xuất 
hàng hóa. Các Mác  đã chỉ ra giá trị hàng hóa do lao động trừu tượng của người sản 
xuất hàng hóa quyết định “bất kỳ lao động nào, một mặt, cũng đều là sự chi phí sức 
lao động của con người hiểu theo nghĩa sinh lý, và chính với tính chất lao động giống 
của con người hay lao động trừu tượng của con người mà lao động tạo ra giá trị hàng 
hóa [2, tr95]”. 
Các Mác đã đưa ra một số quan điểm mới như: lượng giá trị hàng hóa, lượng giá trị sử 
dụng, lượng lao động và đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các yếu tố đó. Theo 
Marx, dùng lượng lao động, lượng của cải được kết tinh trong hàng hóa để đo được đại 
lượng giá trị. Yếu tố quyết định đại lượng giá trị của giá trị sử dụng ấy chính là lượng 
lao động xã hội cần thiết, hay thời gian gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 
một giá trị sử dụng [2, tr80-81]. 

Dựa theo quan điểm của các nhà kinh tế học trước đây về học thuyết giá trị - lao 
động, Các Mác đã hệ thống, chọn lọc các yếu tố phù hợp để xây dựng nên học thuyết 
giá trị - lao động một cách đầy đủ và chuẩn xác hơn bằng việc khảo sát và phân tích 
hàng hóa dựa trên mối quan hệ cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
trên các mặt bản chất đại lượng, hình thái biểu hiện và quy luật tác động. 

II.​ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG: 

1.​ Kinh tế thị trường: 

1.1.​ Khái niệm: 
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Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường. Đó là nền 
kinh tế hàng hóa phát triển cao, ở đố mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều được thông 
qua thị trường, chịu sự tác động của các quy luật thị trường. 

Kinh tế thị trường có sự hình thành khách quan và nó đã trải qua những trình độ phát 
triển khác nhau. Như vậy, nền kinh tế thị trường là một sản phẩm văn minh nhân loại. 

1.2.​ Các đặc điểm của nền kinh tế thị trường: 

Thứ nhất, sự đa dạng của các chủ thể kinh tế, nhiều hình thức sở hữu. Các chủ thể 
bình đẳng trước pháp luật, có tính tự chủ cao, tự quyết định lấy hoạt động của mình. 

Thứ hai, nền kinh tế thị trường hoạt động được là nhờ vào sự điều tiết của cơ chế thị 
trường. Thị trường sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực xã hội 
thông qua các hoạt động của thị trường bộ phận . 
Thứ ba, giá cả được hình thành theo nguyên tắc thị trường. Không một chủ thể kinh 
tế nào quyết định được giá cả. Giá của một mặt hàng được quyết định bởi cung và 
cầu của thị trường. 

Thứ tư, tính phong phú của hàng hóa. Do các chủ thể kinh tế đều tự quyết định lấy 
hoạt động của mình nên bất cứ hàng hoá nào có nhu cầu thì sẽ có người sản xuất. Mà 
nhu cầu của con người thì vô cùng phong phú, điều này tạo nên sự phong phú của 
hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 

Thứ năm, cạnh tranh là tất yếu trong kinh tế thị trường. Hàng hoá nào có nhu cầu lớn 
thí sẽ có nhiều người sản xuất. Khi có quá nhiều người cùng sản xuất một mặt hàng 
thì sự cạnh tranh là tất yếu. Kinh tế thị trường là một hệ thống kinh tế mở, trong đó 
có sự giao lưu rộng rãi không chỉ trong thị trường một nước mà còn gắn liền với thị 
trường quốc tế. 

Trên đây là một số đặc điểm mang tính phổ biến của nền kinh tế thị trường. Tuy 
nhiên tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, chính trị xã hội của từng đất nước mà nó lại có 
những đặc điểm khác nhau. 

2.​ Sự biểu hiện của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường: 

Quy luật giá trị biểu hiện hoạt động thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường. 
Qua quá trình trao đổi, giá trị được biểu hiện ra bên ngoài qua tiền. Giá trị chính là 
nhân tố cốt lõi của giá cả hàng hóa. Ngoài ra, giá cả hàng hóa trên thị trường còn phụ 
thuộc vào cung cầu, cạnh tranh, sức mua của đồng tiền. Cạnh tranh thường làm gia cả 
hàng hóa giảm đi một cách khoa học theo kinh tế chính trị. Người sản xuất phải tận 
dụng triệt để tư liệu sản xuất, để tăng năng suất lao động, từ đó lượng giá trị hàng hóa 
và giá cả giảm.Tuy nhiên, cạnh tranh cũng làm cho người sản xuất phải đầu tư hơn về 
mẫu mã, bao bì, quảng cáo. Điều này làm cho giá cả tăng lên. Như vậy người sản xuất 
phải tuân theo mệnh lệnh của giá cả sản xuất trên thị trường. Cơ chế hoạt động của 
quy luật giá trị là sự dao động lên xuống xung quanh trục giá trị của giá cả hàng hóa 
theo biểu đồ hình sin. Tiếp theo đây, ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về biểu hiện của quy luật 
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giá trị trong kinh tế thị trường trên một số khía cạnh. 

2.1.​ Trong lĩnh vực sản xuất: 

Thứ nhất, đối với việc hoạch toán kinh tế của các doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, mỗi doanh nghiệp là người sản xuất hàng hóa 
cạnh tranh gay gắt với nhau, để đứng vững được trên thị trường, chiến thắng đối thủ 
cạnh tranh thì họ phải tính đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức 
giá trị, giá cả, lợi nhuận, chi phí... Để có lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm cách hạ 
thấp chi phí sản xuất bằng cách hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí vật chất, tăng 
năng suất lao động... Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải nắm vững và vận dụng 
tốt quy luật giá trị trong hoạch toán kinh tế, sản xuất giá trị cá biệt của từng doanh 
nghiệp phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị xã hội. 

Nhà nước đã ra các chính sách để khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi doanh 
nghiệ phải cố gắng cải tiến máy móc, mẫu mã, nâng cao tay nghề lao động cho công nhân. 
Nếu không quy luật gía trị ở đây sẽ thực hiện vai trò đào thải: loại bỏ những cái kém hiệu quả, 
kích thích các cá nhân, ngành, doanh nghiệp phát huy tính hiệu quả. Tất yếu điều đó dẫn đến 
sự phát triển của lực lượng sản xuất trong đó đội ngũ lao động có tay nghề chuyên môn cao 
ngày càng tăng, công cụ, trang thiết bị lao động ngày càng cải tiến. 

Thứ hai, đối với việc hình thành giá cả sản xuất. 

Thời kỳ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, tất cả giá cả các mặt hàng đều do Chính 
phủ kiếm soát. Sau năm 1986, nền kinh tế nước ta chuyển sang sản xuất hàng hóa thì 
giá cả là do thị trường quyết định. Nhà nước ta cũng xác định, thời kỳ này giá cả phải 
vận dụng tổng hợp các quy luật, trong đó quy luật giá trị có tác động trực tiếp. Giá cả 
phải do giá trị quyết định. Tuy nhiên, trên tực tế giá cả hàng hóa chịu tác động của 
nhiều yếu tố như cung - cầu, cạnh tranh, sức mua đồng tiền, giá các mặt hàng liên 
quan... không thể giữ giá theo ý muốn chủ quan của Nhà nước. Qua đây cho ta thấy 
ngay trong Nhà nước cũng đã nhận ra được vai trò quan trọng của quy luật giá trị trong 
việc hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường. 

2.2.​ Trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa: 

Trong lĩnh vực lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu trao đổi phải theo nguyên tắc ngang 
giá, tức giá cả bằng giá trị. Thông qua sự biến động về giá cả trên thị trường, luồng 
hàng hóa sẽ lưu thông từ đó tạo sự cân đối về nguồn hàng giữa các vùng miền. 

Đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, thông qua 
hệ thống giá cả quy luật giá trị có ảnh hưởng nhất định đến việc lưu thông của một 
hàng hóa nào đó. Giá mua cao sẽ khơi thêm nguồn hàng, giá bán hạ sẽ thúc đẩy mạnh 
việc tiêu thụ và ngược lại. Do đó mà Nhà nước ta đã vận dụng vào việc định giá cả sát 
giá trị, xoay quanh giá trị để kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản lý. Không 
những thế Nhà nước ta còn chủ động tách giá cả khỏi giá trị với từng loại hàng 
hóa trong từng thời kỳ nhất định, lợi dụng sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị để điều 
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tiết một phần sản xuất và lưu thông, điều chỉnh cung cầu và phân phối. Giá cả được coi 
là một công cụ kinh tế quan trọng để kế hoạch hóa sự tiêu dùng của xã hội.  

Ví dụ: Giá cả của sản phẩm công nghiệp nặng lại đặt thấp hơn giá trị để khuyến khích 
sự đầu tư phát triển, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này ở 
nước ta không phải bao giờ cũng phát huy tác dụng tích cực, nhiều khi những chính 
sách này lại làm cho giá cả bất ổn, tạo điều kiện cho hàng hóa nước ngoài tràn vào 
nước ta do giá cả hợp lý hơn.  

Bên cạnh những tác động tích cực thì còn có những hạn chế. Do chạy theo lợi nhuận, 
do tính cạnh tranh cao trong nền kinh tế nên xuất hiện tình trạng gian lận trong buôn 
bán, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường...Ở 
Việt Nam, theo đánh giá của cơ quan chức năng, hàng giả, hàng nhái đang len lỏi vào 
thị trường một cách công khai. Thực trạng hàng giả hàng nhái hiện nay là một vấn nạn 
xã hội chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí đang ngày một gia tăng. Thị trường 
mỹ phẩm ở Việt Nam là một ví dụ điển hình cho hiện tượng này. Có rất nhiều sản 
phẩm hàng giả, hàng nhái được bày bán trôi nổi trên thị trường, gây hoang mang cho 
người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm mỹ phẩm của nước ngoài chưa hề được công bố 
cũng đã được bán tại nhiều chuỗi cửa hàng của Việt Nam trong đó có cả những chuỗi 
cửa hàng danh tiếng. 

Từ những hạn chế đó, Nhà nước với vai trò quản lý vĩ mô nền kinh tế cần đưa ra 
những chính sách thiết thực, hiệu quả để khắc phục những hạn chế, đồng thời phát huy 
mặt tích cực. 

2.3.​ Nguồn nhân lực: 
Nguồn nhân lực là nguồn tài sản chính của đất nước trong quá trình phát triển kinh 
tế hiện nay. Chi phí lương thấp cũng trở thành một trong những thế mạnh của Việt 
Nam hiện nay. Chính sự gia tăng nhanh chong trong quá trình kinh doanh đi liền với 
sự cải cách gây ra sự tăng vọt về cầu lao động trong nền kinh tế hiện nay. Hiện 
tượng này dẫn đến sự di chuyển kép: di chuyển về nghề nghiệp từ nông nghiệp đến 
công nghiệp, dịch vụ; di chuyển về địa lý từ nông thôn ra đô thị. Và trong tình trạng 
dư thừa nguồn nhân lực vẫn còn phổ biến thì tình trạng luân chuyển quá mức thì 
những lao động có trình độ, tay nghề, chuyên môn cao chính là vấn đề của doanh 
nghiệp. Bởi thế mà nhà nước cần có các chính sách khuyến khích, động viên như 
điều tiết các xí nghiệp về các vùng nông thôn, mở các lớp đào tạo chuyên môn cho 
các công nhân,.... 

2.4.​ Vốn và cơ sở hạ tầng: 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố vật chất hữu hình quan trọng phục vụ cho quá trình 
sản xuất . Cơ sở, vật chất, công nghệ hiện đại góp phần làm giảm chi phí sản xuất ra 
một đơn vị hàng hóa  hay giảm đáng kể được hao phí lao động cá biệt nếu chủ thể 
nào tham gia vào quá trình sản xuất mà công nghệ sản xuất lạc hậu, thiếu cơ sở vất 
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chất sẽ làm gia tăng hao phí lao động cá biệt. 
Trong những năm gần đây việc phát triển cơ sở hạ tầng của nước ta ngày càng cải 
cách và có tiến bộ vượt bậc. Theo thống kê năm 2017, Việt Nam nằm trong nhóm 
các nước dẫn đầu về đầu tư cơ sở hạ tầng, chiếm khoảng 5.7% GDP trong những 
năm gần đây. Trong đó, tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao trong khu vực và trên 
thế giới. Năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,81%, cao nhất trong 10 
năm trở lại đây.Lạm phát được kiểm soát tốt giúp kinh tế vĩ mô phát triển ổn định. 
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III.​ NHỮNG BIỆN PHÁP VẬN DỤNG HIỆU QUẢ QUY LUẬT GIÁ TRỊ 
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 

Thứ nhất, điều tiết khống chế quản lý vĩ mô đồng thời có sự giám sát của xã hội, 
nhằm khắc phục nhược điểm và mặt tiêu cực của thị trường. Muốn thế nhà nước cần 
có những giải pháp như: Hoạch định chính sách ngành nghề dài hạn cho nền kinh tế 
quốc dân; thực hiện quản lý, giám sát và bảo vệ trật tự thị trường; hoạch định chính 
sách thu nhập, điều tiết phân phối thu nhập ... 
Thứ 2, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Nước ta 
cần hội nhập các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới. Vì vậy cần phải nâng cao 
sức cạnh tranh trên mọi lĩnh vực. Bao gồm 3 yếu tố: khả năng cạnh tranh của từng 
mặt hàng dịch vụ, khả năng cạnh tranh của quốc gia và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp. Muốn nâng cao sức cạnh tranh cần đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng 
và triển khai khoa học công nghệ. Bởi vì đầu tư vào khoa học công nghệ làm giảm 
chi phí cá biệt tăng năng suất lao động, từ đó tăng khả năng cạnh tranh. Mặt khác 
kích thích việc nghiên cứu khoa học công nghệ bằng nhiều cách như: đầu tư về trang 
thiết bị, xây dựng văn bản pháp luật về "bảo hộ sở hữu trí tuệ" ... Sau 15 năm gia 
nhập WTO- tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam  đã tiến một bước dài trên con 
đường hội nhập quốc tế. Kinh tế Việt Nam được ví như một con tàu ra “biển lớn”. 
Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do, 
trong đó có 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực và 2 hiệp định 
thương mại tự do đang đàm phán(1). Các hiệp định thương mại tự do đã đưa Việt 
Nam trở thành một nền kinh tế có độ mở lớn (200% GDP). 
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Thứ 3, giảm bất bình đẳng xã hội, giải quyết mâu thuẫn giữa hiệu quả và công bằng. 
Về mặt khách quan bộ phận dân cư cần được hỗ trợ của các chính sách xã hội được 
chia thành hai phần. Phần dân cư chịu sự thiệt thòi tự nhiên so với phần còn lại do 
họ bị khiếm khuyết mặt nào đó trong năng lực cá nhân và do đó thường xuyên có 
thu nhập thấp. Đó chủ yếu là người tàn tật, thương binh, gia đình chính sách, các 
dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá thấp. Phần còn lại bao gồm những cá nhân gặp 
khó khăn về thu nhập không thường xuyên do biến động của kinh tế, chính trị, chiến 
tranh và thiên tai. Bộ phận này luôn thay đổi theo tình hình phát triển kinh tế của đất 
nước. Nhìn chung gánh nặng phúc lợi xã hội của nước ta khá lớn do hậu quả chiến 
tranh kéo dài do điều kiện kinh tế xã hội quá thấp và do tốc độ tăng dân số quá 
nhanh trong khi đất đai, tài nguyên của nước ta không giàu có lắm. Chính phủ không 
thể không gánh vác vấn đề này. Để giải quyết nó chính phủ cần xây dựng phát huy 
các chính sách như: tạo ra cơ hội có việc làm, mở các trường dạy nghề, giúp đỡ gia 
đình neo đơn khó khăn. Đóng thuế thu nhập cá nhân, gây dựng quỹ phúc lợi xã hội. 
Hiện nay việc giải quyết chế độ cho người thất nghiệp ở Việt Nam còn khá tự phát 
và lộn xộn tuỳ thuộc chủ yếu vào năng lực taì chính của doanh nghiệp, vào chế độ 
lương và việc làm của nhà nước trong từng thời kỳ, vào chính sách đào tạo của nhà 
nước cũng như nhiều yếu tố khác. Chính vì chưa có đường hướng rõ ràng về vấn đề 
này, nên công tác xử lý lao động dôi dư ở các doanh nghiệp cổ phần hoá gặp không 
ít khó khăn. Về lâu dài, nhà nước cần phải có chính sách rõ ràng, nhằm vừa tạo điều 
kiện vận hành kinh tế một cách có hiệu quả, vừa ổn định xã hội. 
Thứ tư, quan tâm đầu tư hơn nữa đối với giáo dục để nâng cao trình độ kiến thức cho 
toàn dân, đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, chuyên môn cao hơn. Từ 
đó giúp nhà sản xuất dễ dàng hơn trong việc giảm giá trị cá biệt của hàng hóa so với 
giá trị xã hội, có khả năng giành ưu thế trong cạnh tranh với đối thủ. Ta cần đưa ra 
các giải pháp đối với giáo dục như tạo một sự tiếp cận công bằng hơn đến với dịch vụ 
giáo dục, nâng cao chất lượng và tính thiết thực của giáo dục, học đi đôi với hành, 
đồng thời ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”. 
Tóm lại, quy luật giá trị sẽ có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế như phân hóa 
giàu nghèo. Tuy nhiên, nó không đáng kể so với vai trò của nó. Những giải pháp ở 
trên đã phần nào giúp khắc phục và kiểm soát những tác động tiêu cực như sự phân 
hóa giàu nghèo của kinh tế thị trường, đưa nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển 
hơn. 
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PHẦN KẾT LUẬN 
Trên cơ sở phân tích quy luật giá trị và biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị 

trường, chúng ta có thể thấy được vai trò và phạm vi ảnh hưởng của quy luật giá trị 
đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đây cũng là một quy luật kinh tế có vai trò quan 
trọng đối với sự hình thành và phát triển nền kinh tế của nước ta trong thời kì quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Quy luật giá trị là quy luật cơ bản và chi phối nền kinh tế 
hàng hóa, đồng thời những tác động của nó đến nền kinh tế hàng hóa có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn hết sức to lớn. Qua đây, chúng ta cũng có thể thấy, việc vận dụng 
các quy luật kinh tế, đặc biệt là quy luật giá trị vào việc xây dựng các kế hoạch của 
nhà nước là rất quan trọng. Đảng và nhà nước ta đã nhận thức đúng đắn về tầm 
quan trọng của việc đổi mới xã hội và vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế đất 
nước. Việc tuân theo nội dung của quy luật giá trị để hình thành và xây dựng nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu 
đáng kể. Tuy nhiên, sự vân dụng đó vẫn còn những hạn chế nhất định và rất cần 
phải thực hiện các biện pháp kịp thời để khắc phục.  
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